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Tiết 58,59 : VĂN BẢN 2:     LƠ XÍT
(Trích, Coóc-nây)

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực
*Năng lực chung: NL tự chủ và tự học; NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; NL giao tiếp và hợp tác,...
*Năng lực đặc thù:
- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của bi kịch như xung đột, hành động, cốt truyện, nhân vật, lời thoại trong bi kịch được thể hiện qua đoạn trích.
- Nêu được những nhận thức về giá trị nhân văn trong văn học, những suy nghĩ về hành động và cách ứng xử để có hạnh phúc.
2. Phẩm chất
                Coi trọng những giá trị nhân văn cao đẹp; lựa chọn hành động và cách ứng xử phù hợp để có được hạnh phúc chân chính.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập 
2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần.
III.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 

	     HĐ của GV và HS
	                  Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Câu hỏi:
 -  Khi gia đình Kiều gặp tai biến, cha và em trai bị bắt giam, Kiều đã phải đưa ra lựa chọn nào? Để đưa ra lựa chọn đó, theo em, Thúy Kiều đã phải trải qua xung đột đấu tranh giữa cảm xúc và lí trí ra sao? 
- Từ hành động của Kiều ở trên, em hãy chia sẻ một trải nghiệm cá nhân của em khi phải kiềm chế cảm xúc và dùng lí trí để quyết định hành động của mình.
 Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ và trả lời cá nhân.
- GV quan sát, khích lệ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
- GV mời một số HS chia sẻ quan điểm.
- Các HS khác lắng nghe, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá, kết luận 

	   Dự kiến câu trả lời của HS:
- Khi gia đình Kiều gặp tai biến, Kiều đã phải đưa ra lựa chọn bán mình để chuộc cha và em trai, hi sinh hạnh phúc cá nhân vì gia đình.
- Kiều đã trải qua xung đột giữa cảm xúc và lí trí: Một mặt, nàng yêu Kim Trọng và muốn nên duyên với Kim Trọng; mặt khác, nàng phải bán mình, lấy Mã Giám Sinh để làm tròn chữ hiếu. “Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn”. Cuối cùng, Kiều phải hành động theo lí trí – chọn chữ hiếu.
- HS chia sẻ trải nghiệm của bản thân, ví dụ: kiềm chế một cơn giận, kiềm chế sự tò mò và thích thú khi bị rủ rê làm việc không tốt, kiềm chế lòng tham để trả lại đồ của người đánh rơi,...


=> GV dẫn vào bài mới: Trong cuộc sống có muôn vàn tình huống đặt ta vào tình thế mâu thuẫn, xung đột giữa tình cảm và lí trí. Khi đó, em sẽ nghe theo cảm xúc hay hành động theo lí trí? Tiết học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu cách mà con người ở thế kỉ XVII giải quyết xung đột này. 
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	          HĐ của GV và HS
	                    Dự kiến sản phẩm

	Thao tác 1: Hướng dẫn đọc văn bản  
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV phân vai cho 2 HS đọc diễn cảm đoạn trích.
- Yêu cầu:
+ Giọng đọc thể hiện những cũng bậc cảm xúc khác nhau của các nhân vật.
+ Các HS khác lắng nghe, lưu ý  trong quá trình đọc chú ý các thẻ  chỉ dẫn như theo dõi, chú ý  bám sát đặc trưng của văn bản kịch.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS đọc VB.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 1 số HS đọc VB.
- Các HS khác nhận xét.
 Bước 4. Kết luận, nhận định
	I. ĐỌC – KHÁM PHÁ CHUNG
1. Đọc văn bản
- Đọc
- Tìm hiểu từ khó (nếu có).

	Thao tác 2: Tìm hiểu tác giả Coóc-nây và vở kịch Lơ Xít
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS nêu những hiểu biết của về tác giả Coóc-nây.
- GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp, tìm hiểu chung về tác phẩm Lơ Xít theo các câu hỏi sau:
+ Nêu thể loại
+ Đề tài
+ Tóm tắt
+ Nội dung chính
Thời gian thảo luận cặp đôi: 03 phút
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS thảo luận cặp đôi.
+ Giáo viên khích lệ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
+ GV gọi đại diện một số cặp đôi phát biểu.
+ Các HS khác lắng nghe, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định 
GV nhận xét đánh giá kết quả HS, chuẩn hóa kiến thức về tác giả, văn bản.

	2. Tìm hiểu chung về tác giả và tác phẩm
2.1. Tác giả Coóc-nây 

Coóc-nây (1606 - 1684) 
- Là nhà viết kịch xuất sắc của nền bi kịch cổ điển Pháp thế kỉ XVII.
· Kịch của ông có tính duy lí, thể hiện mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội thông qua sự đấu tranh giữa lí trí và dục vọng của con người.
· Tác phẩm tiêu biểu: Mê-đê (1635); Lơ Xít (1636), Xin-na (1640),...
2.2. Tác phẩm Lơ Xít
- Thể loại: Bi kịch
- Đề tài: dựa trên biến cố lịch sử có thật ở Tây Ban Nha thế kỉ XI về người anh hùng - hiệp sĩ Rô-đri-gơ Đi-a-dờ. Nhan đề vở kịch là danh hiệu giặc Mô gọi Rô-đri-gơ một cách kính trọng.
- Tóm tắt vở kịch: chú thích (1), SHS/Tr.123.
+ Rô-đri-gơ yêu Si-men. Hai ông bố cãi nhau, bố Rô-đri-gơ bị bố Si-men tát. Rô-đri-gơ thách đấu với bố Si-men.
+ Rô-đri-gơ đến gặp Si-men sau khi giết chết cha của nàng. Si-men đòi trả thù.
+ Nhà vua cử Rô-đri-gơ ra trận. Rô-đri-gơ chiến thắng giặc Mô. 
+  Rô-đri-gơ đấu kiếm với Đông Xăng. Nhà vua tuyên bố Si-men có thể chắp duyên với Rô-đri-gơ.
=> Lơ Xít là vở kịch đặc sắc, có nhiều khác biệt so với những vở bi kịch khác cùng thời. Vở kịch không tuân thủ theo lối “sân khấu trắng” (các nhân vật chính bị chết hoặc hoá điên, bỏ đi biệt xứ,...) mà kết thúc bằng sự hoà hợp của hai nhân vật chính.
- Nội dung chính: Thể hiện cuộc đấu tranh nội tâm của con người thế kỉ XVII giữa một bên là danh dự, bổn phận, với một bên là tình yêu nam nữ.

	Thao tác 3: Tìm hiểu đoạn trích  Lơ Xít ở SHS
Bước  1: Chuyển giao nhiệm vụ
Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi để trả lời nhanh các câu hỏi sau:
- Nêu vị trí của đoạn trích.
- Đoạn trích xoay quanh cuộc đối thoại của những nhân vật nào và sự kiện gì??
	3. Tìm hiểu đoạn trích 
- Vị trí của đoạn trích: thuộc hồi 3 lớp IV của vở kịch. 
- Nhân vật: Chàng Đông Rô-đri-gơ và nàng Si-men.
- Sự việc: Đông Rô-đri-gơ đến nạp mình cho Si-men sau khi đã giết cha của nàng trong cuộc đấu kiếm.
Đoạn trích là cao trào của vở kịch (đỉnh điểm). 



	          HĐ của GV và HS
	                    Dự kiến sản phẩm

	
Thao tác 1: Tìm hiểu nhân vật và xung đột kịch
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Suy nghĩ cá nhân: Tìm hiểu mục đích Rô-đri-gơ tìm đến gặp Si-men sau khi đã giết cha của nàng.
(Gợi ý:
+ Theo em, chàng Rô-đri-gơ có nên xuất hiện trước mặt Si-men sau khi đã giết chết cha nàng hay không?
+ Chàng có thể thú nhận hành động đó với Si-men theo cách nào?
+ Việc Rô-đri-gơ tìm đến gặp Si-men sau khi đã giết cha của nàng cho thấy Rô-đri-gơ là người như thế nào?
- Thảo luận nhóm, hoàn thành PHT số 02 sau:
	PHIẾU HỌC TẬP  SỐ 02
1. Phân tích sự giằng xé nội tâm của hai nhân vật (Rô-đri-gơ và Si-men đứng trước những lựa chọn nào?)
 ..............................................................
2. Mỗi người đã đưa ra lựa chọn nào cho bản thân? Hãy so sánh sự lựa chọn hành động của Rô-đri-gơ và Si-men với Rô-mê-ô và Giu-li-ét. 
...............................................................
3. Qua những lựa chọn hành động trên, em hãy nhận xét về phẩm chất của hai nhân vật.
..............................................................
4. Rút ra những xung đột chính trong vở kịch được thể hiện trong đoạn trích.
................................................................


Thời gian thảo luận nhóm: 07 phút.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
+ HS suy nghĩ,  trả lời cá nhân.
+ Giáo viên khích lệ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
Bước 4: Kết luận, nhận định

	II. KHÁM PHÁ VĂN BẢN
1. Nhân vật và xung đột kịch
1.1. Mục đích Rô-đri-gơ  tìm gặp Si-men 
- Hành động Rô-đri-gơ giết cha của Si-men trong cuộc đấu kiếm là hành động Rô-đri-gơ  thực hiện bổn phận bảo vệ danh dự cho cha và dòng họ.
- Sau khi giết chết cha của Si-men, Rô-đri-gơ đã tìm gặp Si-men, cũng là con gái của người mình vừa giết để xin được chết dưới tay nàng.
 Hành động đó của Rô-đri-gơ chứng tỏ sự chính trực của Rô-đri-gơ.
- Khi đến gặp Si-men, chàng bày tỏ những giằng xé nội tâm của mình, khẳng định tình yêu dành cho nàng, đồng thời thể hiện sự đồng cảm sâu sắc với nỗi đau của Si-men cũng như đứng về phía nàng để thôi thúc nàng hành động trả thù cho cha.
1.2. Giằng xé nội tâm của hai nhân vật
Hai nhân vật đều có sự đấu tranh nội tâm dữ dội:
· Về phía Rô-đri-gơ: Chàng đứng trước sự lựa chọn hoặc chấp nhận đấu kiếm với cha của người yêu hoặc không.
+ Chàng đứng trước bi kịch của sự lựa chọn: nghe theo tiếng gọi tình yêu hay phục tùng lí trí. Chàng đã dằn vặt, đau đớn trong cuộc va chạm giữa tình yêu nồng nhiệt của mình và danh dự gia đình.
+ Chàng vừa bày tỏ tình yêu, muốn được chết dưới tay người yêu, vừa khẳng định hành động đúng của mình khi quyết định đấu kiếm. Trước đoạn trích này, ở Hồi I, Lớp VI, Rô-đri-gơ có đoạn độc thoại diễn tả những giằng xé nội tâm trước khi quyết định thách đấu với cha của Si-men để bảo toàn danh dự gia đình (Hận lòng đôi ngả đấu tranh/ Nửa là danh dự, nửa tình khó theo; Não nề đứng giữ hai đường/ Sống đời ô nhục? Phũ phàng tơ duyên). Có lúc chàng đã định “một thác là yên”, tìm đến cái chết.
- Về phía Si-men: Si-men đứng trước sự lựa chọn trả thù cho cha, đồng nghĩa với việc phải giết người yêu hoặc không.
+ Si-men không trách cứ Rô-đri-gơ vì nàng hiểu hành động của chàng là để bảo vệ danh dự, để xứng với tình yêu của nàng. Những câu thoại thể hiện tình yêu của Si-men với Rô-đri-gơ: Nếu phụ thân em chết vì điều bất hạnh khác/ Em đã thấy nơi chàng niềm an ủi lòng duy nhất/ Và giữa đau thương đôi cảm giác êm đềm/ Được ngón tay chàng lau nước mắt cho em. 
+ Si-men cũng nhận thức được rằng: Để xứng chàng, em cũng phải đòi chàng thế mạng.  Câu thoại cho thấy Si-men rất hiểu Rô-đri-gơ và nàng cũng theo cách của người yêu, bảo vệ danh dự của mình
1.3. Lựa chọn hành động của các nhân vật
- Về phía Rô-đri-gơ: Chàng quyết định đấu kiếm và đã giết chết cha của Si-men. Chàng khẳng định mình hành động đúng, không hối hận, nếu phải làm lại thì vẫn làm như vậy. Đối với Rô-đri-gơ, nếu mất danh dự là mất hết, sẽ không còn phẩm giá, không có tư cách để yêu một người cao quý như Si-men. 
 Rô-đri-gơ đã không đặt tình yêu đôi lứa lên trên danh dự, không nghe theo tiếng gọi con tim mà hành động theo bổn phận và nghĩa vụ, bảo toàn danh dự cho chính mình và dòng họ.
- Về phía Si-men: Si-men quyết định đòi mạng Rô-đri-gơ. Nàng cũng chọn hành động theo nghĩa vụ, bổn phận, bảo toàn danh dự.
=> Nhận xét về lựa chọn hành động của hai nhân vật: 
+ Cả Rô-đri-gơ và Si-men đều lựa chọn hành động theo bổn phận và nghĩa vụ, bảo toàn danh dự. Bởi nếu Rô-đri-gơ và Si-men lựa chọn hành động theo tiếng gọi của tình yêu thì họ mất đi danh dự quý tộc, bị khinh rẻ, không xứng đáng với người mình yêu. 
+ Sự song trùng ở hai nhân vật thể hiện quan niệm của tác giả cũng như quan niệm của thời đại Coóc-nây: tôn sùng lí trí, đề cao nghĩa vụ, bổn phận, để lí trí chiến thắng cảm xúc. Lí trí soi sáng mọi hành động của hai nhân vật. Vở kịch này viết về những quý tộc cung đình Tây Ban Nha, mà đối với người quý tộc, danh dự lớn hơn tất cả.
1.4. Phẩm chất của các nhân vật
- Hai nhân vật Rô-đri-gơ và Si-men đều là những con người đề cao nghĩa vụ thiêng liêng với gia đình và Tổ quốc. Họ là những con người cao thượng, có ý chí mãnh liệt, có tình cảm nồng nhiệt.
+ Nhân vật Rô-đri-gơ: Tác giả chú trọng xây dựng nhân vật có tính cách anh hùng, hào hiệp. Đoạn trích cho thấy sự thẳng thắn, quả cảm, tình cảm và ý chí đều mãnh liệt, vừa trọng tình cảm vừa trọng nghĩa vụ, trong đau thương vẫn rất hào hùng của Rô-gri-gơ. Đó là con người xuất chúng, đẹp đẽ, mẫu mực - con người lí tưởng của thời đại.
+ Nhân vật Si-men: Lí trí cũng chiến thắng. Nàng rất yêu Rô-đri-gơ, sẵn sàng chết theo chàng, nhưng cũng rất phân minh khi giải quyết mối quan hệ cá nhân và gia đình, gác tình riêng để làm tròn bổn phận với gia đình. 
1.5. Xung đột kịch
- Vở kịch Lơ Xít thể hiện xung đột nội tâm, khác với kiểu xung đột trong vở Rô-mê-ô và Giu-li-ét (xung đột giữa tình yêu và hoàn cảnh).
· Đoạn trích đã góp phần thể hiện xung đột xuyên suốt tác phẩm: xung đột giữa dục vọng và danh dự, giữa tình yêu và bổn phận. 
· Coóc-nây còn đẩy xung đột đến mức cao hơn, đó là xung đột giữa thù riêng và nghĩa vụ với Tổ quốc: 
+ Rô-đri-gơ ra trận, đánh đuổi kẻ thù, thực hiện bổn phận với đất nước, là bổn phận cao nhất của mỗi con người.

+ Si-men đồng ý tác hợp cùng Rô-đri-gơ cũng có nghĩa là thực hiện nghĩa vụ với mệnh lệnh của nhà vua - nàng là phần thưởng cho người anh hùng chiến thắng giặc Mô.
 Về lô-gíc, các nhân vật vẫn nhất quán trong tính cách đề cao bổn phận, và chính điều này dẫn đến sự hoá giải xung đột, làm cho vở kịch kết thúc có hậu.

	Thao tác 2: Tìm hiểu lời thoại trong đoạn trích
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Yêu cầu: Hãy nêu nhận xét của em về lời thoại của nhân vật trong đoạn trích.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS thảo luận theo cặp.
GV quan sát, khích lệ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Đại diện các nhóm báo cáo sản phẩm.
Gv quan sát, hỗ trợ, tư vấn
Bước 4: Kết luận, nhận định 
   GV nhận xét, chuẩn hoá kiến thức.
	2. Lời thoại của nhân vật
- Lời thoại có nhịp điệu: Lơ Xít (cũng như các bi kịch khác thời đại này) được viết bằng thơ, bản dịch cố gắng diễn tả bằng hình thức thơ, do vậy, lời thoại có nhịp điệu. 
- Lời thoại của các nhân vật đều toát lên sự trang trọng, thống thiết, phù hợp với tính cách và tâm lí nhân vật. 
- Lời thoại mang tính triết lí, thể hiện tinh thần duy lí.
- Lời thoại kịch nói chung và bi kịch nói riêng có sự đối nghịch, tạo kịch tính:
+ Khi Rô-đri-gơ xuất hiện và cầu xin Si-men kết liễu đời mình thì Si-men yêu cầu chàng đi khỏi và bày tỏ nàng không muốn sống (cầu xin - từ chối).
+ Rô-đri-gơ mang gươm ra cho Si-men nhìn thấy để khích lệ ý chí trả thù của Si-men thì nàng yêu cầu chàng cất gươm và biểu lộ sự đau đớn của mình (thôi thúc hành động – lảng tránh).




	          HĐ của GV và HS
	                    Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
HS rút ra những nét đặc sắc về nghệ thuật của đoạn trích.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Hoạt động thảo luận theo cặp.
GV quan sát, khích lệ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS trả lời câu hỏi, chia sẻ suy nghĩ.
GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chuẩn hóa kiến thức.
	III. TỔNG KẾT
1. Chủ đề
 - Đoạn trích thể hiện xung đột nội tâm của hai nhân vật Rô-đri-gơ và Si-men khi họ đấu tranh giữa tình cảm và lí trí. 
 - Sự lựa chọn hành động theo bổn phận, nghĩa vụ, trách nhiệm đã khiến các nhân vật trở thành mẫu mực của con người của thời đại duy lí.
2. Nghệ thuật
- Xây dựng xung đột kịch giàu kịch tính.
- Miêu tả tâm lí nhân vật đặc sắc qua những lời thoại.
- Lời thoại của bi kịch có tính chất tính chất đối nghịch thể hiện sự giằng xé nội tâm nhân vật, tính trang trọng, tính triết lí.



3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
Đề bài: Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 7-9 câu) phân tích một chi tiết mà em thích trong đoạn trích vở kịch Lơ Xít.
Gợi ý: HS có thể trả lời các câu hỏi sau để tìm ý cho đoạn văn:
+ Em thích chi tiết nào nhất trong đoạn trích?
+ Chi tiết đó nói lên điều gì về tình thế của nhân vật?
+ Chi tiết đó thể hiện điều gì về tâm trạng, suy nghĩ của nhân vật?
+ Chi tiết đó có vai trò như thế nào trong toàn bộ đoạn trích?
+ Chi tiết đó thể hiện đặc điểm gì của bi kịch?
 ...
Gợi ý sản phẩm
1. Những đặc trưng của thể loại bi kịch được thể hiện qua VB Lơ Xít:
· Xung đột nảy sinh do mâu thuẫn giữa mong muốn chủ quan và điều kiện khách quan, giữa tình yêu và bổn phận.
· Nhân vật là những con người có phẩm chất cao quý
· Lời thoại có tính triết lí, thống thiết, thể hiện sự giằng xé nội tâm.
· Đề tài lấy trong lịch sử.
4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

Câu hỏi: 
- Hành động của các nhân vật trong vở kịch thể hiện quan niệm về danh dự, nghĩa vụ của con người ở thế kỉ XVII. Theo em, cách giải quyết xung đột trong vở kịch có còn phù hợp với thời đại ngày nay không? Vì sao?
- Nếu rơi vào tình cảnh như các nhân vật, em sẽ giải quyết như thế nào?
* HS chia sẻ về ý kiến của bản thân:
……………………………………………………………………………………..
                                                                                       Ngày soạn:14/12/2025

Tiết 60:              VĂN BẢN 3: BÍ ẨN CỦA LÀN NƯỚC           
                                                        - Bảo Ninh -

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực
*Năng lực chung: NL tự chủ và tự học; NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; NL giao tiếp và hợp tác,...
*Năng lực đặc thù: 
- Kết nối về chủ đề Đối diện với nỗi đau.
- Củng cố kĩ năng đọc hiểu tác phẩm truyện (nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện như sự kiện, người kể chuyện, chi tiết, nhân vật,...).
- Nêu được những nhận thức về giá trị nhân văn trong văn học, những suy nghĩ về hành động và cách ứng xử để có hạnh phúc.
2. Phẩm chất
     Biết lựa chọn hành động và có cách ứng xử phù hợp để có được hạnh phúc chân chính.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập 
2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần.
III.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Câu hỏi: 
- Em hãy khái quát lại những nỗi đau và cách đối diện với nỗi đau của các nhân vật trong văn bản 1, 2.
- Em hãy kể thêm tên một số tác phẩm viết về nỗi đau của con người. Chia sẻ ngắn gọn nội dung các tác phẩm đó.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
- GV gọi 1 số HS chia sẻ câu trả lời.
- HS lắng nghe, bổ sung ý kiến.
Bước 4: Kết luận, nhận định
	* Những nỗi đau và cách đối diện với nỗi đau của các nhân vật trong văn bản 1, 2:
+ VB 1: Rô-mê-ô và Giu-li-et phải đối diện với nỗi đau bị ngăn cấm tình yêu vì mối thù của hai dòng họ. Họ đã nghe theo tiếng gọi của tình yêu, bất chấp thù hận của hai gia đình.
+ VB 2: Rô-đri-gơ và Si-men phải đối diện với nỗi đau khi phải lựa chọn giữa tình yêu cá nhân và bổn phận, trách nhiệm với gia đình, dòng họ. Cả hai đều lựa chọn hành động theo nghĩa vụ, bổn phận, bảo toàn danh dự, phù hợp với quan niệm đạo đức của thời đại lúc bấy giờ.
* Một số tác phẩm viết về nỗi đau của con người: 
- Nỗi buồn chiến tranh (Bảo Ninh)
- Chí Phèo (Nam Cao)
- Số phận con người (Sô-lô-khốp)
- ...
Ví dụ: Tác phẩm Chí Phèo (Nam Cao) nói lên bi kịch tha hóa của người nông dân trước cách mạng tháng Tám năm 1945. Xã hội phong kiến thực dân vô nhân đạo đã đẩy người nông dân vào bước đường cùng, khiến họ phải bán đi cả nhân hình lẫn nhân tính, cuối cùng bị cự tuyệt quyền làm người, phải tìm đến cái chết.



2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
 
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	
Thao tác 1: Hướng dẫn đọc văn bản  
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS đọc VB: đọc to rõ ràng, phân biệt được lời thoại của các nhân vật. 
- GV gọi 01 HS đọc VB. Các HS khác lắng nghe, nhận xét.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
 Bước 4. Kết luận, nhận định
	I. ĐỌC – KHÁM PHÁ CHUNG
1. Đọc văn bản
  


	Thao tác 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu chung về tác giả và văn bản
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cung cấp tư liệu về nhà văn Bảo Ninh qua trang web (hoặc in trước tài liệu cho HS).
https://www.youtube.com/watch?v=2lSVLxiDlc4
- HS nêu những hiểu biết về tác giả Bảo Ninh qua phần chuẩn bị ở nhà.
- Trao đổi theo cặp đôi:
+ Nêu thể loại và xuất xứ của tác phẩm. 
+ Xác định ngôi kể
+ Xác định các nhân vật và vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa các nhân vật trong truyện. 
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
·  HS suy nghĩ, thảo luận trong bàn.
·  GV quan sát, động viên.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
·  HS lần lượt trả lời các câu hỏi.
·  Các HS chia sẻ, lắng nghe, nhận xét và bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chuẩn hóa kiến thức

	2. Tác giả Bảo Ninh

· Bảo Ninh sinh năm 1952, quê ở Quảng Binh.
· Ông vào bộ đội năm 1969 và bắt đầu viết văn sau giải ngũ vào năm 1975.
· Tác phẩm tiêu biểu:
+ Tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh (lúc đầu có tên gọi Thân phận tình yêu, 1990) được dư luận trong nước và ngoài nước đánh giá cao.
+ Một số tác phẩm khác: Trại bảy chú lùn (truyện ngắn, 1987); Truyện ngắn Bảo Ninh (2002); Tạp bút Bảo Ninh (2015);...
3. Văn bản Bí ẩn của làn nước
- Thể loại: truyện ngắn
- Xuất xứ: In trong tập “Những truyện ngắn”, NXB Trẻ.
- Ngôi kể: Ngôi thứ nhất – người kể chuyện là nhân vật tôi.
- Nhân vật:





	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	
Thao tác 1: Tìm hiểu cốt truyện và sự kiện chính
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Câu hỏi: Cốt truyện xoay quanh sự kiện nào? Sự kiện đó có tác động như thế nào đến cuộc đời nhân vật “tôi”?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ cá nhân để trả lời.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- GV gọi đại diện một số HS trả lời.
- Các HS khác lắng nghe, giải thích.
Bước 4. Kết luận, nhận định
GV chuẩn kiến thức.
	II. KHÁM PHÁ CHI TIẾT
1. Cốt truyện và sự kiện chính
-  Truyện không có cốt truyện phức tạp.
- Sự kiện chính: sự kiện đêm Rằm tháng Bảy, thời điểm vừa đỉnh lũ lại vừa vỡ đê. 
- Tác động của sự kiện đối với cuộc đời nhân vật “tôi”: Sự việc xảy ra đêm ấy khiến nhân vật “tôi” mất vợ, mất con; vớt được một đứa trẻ từ dòng nước.
 Sự kiện đã tạo một sự thay đổi lớn trong cuộc đời nhân vật “tôi”: một gia đình bị xé tan, một bí mật được cất giấu cả đời, một nỗi đau không người chia sẻ.

	Thao tác 2: Tìm hiểu nỗi đau và cách đối diện nỗi đau của nhân vật “tôi”
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV chia HS thành 4 nhóm, chuyển giao nhiệm vụ:
- Hoàn thành Phiếu học tập 2.1; 2.2 theo kĩ thuật Khăn trải bàn.
+ Nhóm 1, 2: Tìm hiểu nỗi đau của nhân vật “tôi” (Phiếu học tập 2.1)
+ Nhóm 3, 4: Tìm hiểu về cách đối diện nỗi đau của nhân vật “tôi” (Phiếu học tập 2.2)
GV phát PHT riêng cho từng nhóm.
	Phiếu học tập 2.1: 
Tìm hiểu nỗi đau của nhân vật “tôi”
1. Nêu tác dụng của ngôi kể thứ nhất trong truyện.
2. Nhân vật “tôi” đã phải trải qua những nỗi đau nào trong cơn lũ lịch sử?
Điều gì đã khiến nhân vật “tôi” chết lặng? Phân tích vai trò của chi tiết này trong việc thể hiện chủ đề của tác phẩm.



	Phiếu học tập 2.2: 
Tìm hiểu cách đối diện nỗi đau của nhân vật “tôi” 
1. Vì sao nhân vật “tôi” giữ điều bí mật cho riêng mình? Hãy nêu nhận xét của em về hành động này của nhân vật.
2. Nêu suy nghĩ của em về nhan đề tác phẩm. Em hãy đề xuất một nhan đề khác và giải thích ý nghĩa nhan đề do em đề xuất.



- Thời gian thảo luận: 05 phút.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ cá nhân, ghi câu trả lời vào vị trí trả lời cá nhân trên PHT A0.
- Thảo luận theo nhóm, thư kí ghi kết quả thảo luận của nhiệm vụ học tập vào vị trí trung tâm PHT A0.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Đại diện các nhóm báo cáo kết quả, thảo luận.
+ Nhóm 1 thuyết trình, nhóm 2 phản biện
+ Nhóm 3 thuyết trình, nhóm 4 phản biện
+ Các nhóm bổ sung ý kiến (dù không cùng nhiệm vụ)
GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét đánh giá kết quả của các các nhóm và cho điểm.


	2. Nỗi đau và cách đối diện nỗi đau của nhân vật “tôi”
2.1. Nỗi đau của nhân vật tôi 
- Người kể chuyện ngôi thứ nhất xưng “tôi” (vai kể - người cha) là người tham dự vào câu chuyện, trải nghiệm trực tiếp nỗi kinh hoàng trong trận lũ, cũng là người duy nhất biết đứa bé được vớt lên từ dòng nước không phải con của mình. 
 Ngôi kể thứ nhất giúp thể hiện chân thực những cảm xúc cùng nỗi đau của nhân vật.
- Nỗi đau của nhân vật tôi: Chỉ sau một cơn lũ trong đêm tối, làn nước đã cướp đi tất cả những gì quan trọng nhất với anh: nhà cửa, vợ anh cùng đứa con mới sinh mà anh chưa kịp nhìn mặt. Nỗi đau càng lên đến tận cùng khi anh phải tận mắt chứng kiến tất cả sự thật khủng khiếp đó: “Tôi đã vật lộn điên dại quyết sống mái một phen với làn nước giết người, nhưng tôi thua cuộc. Ứa ra cả máu tai máu mũi mà không những không cứu nổi vợ, đến thi thể cô ấy tôi cũng bất lực không tìm thấy”.
- Chi tiết tiêu biểu: phút “chết lặng” của nhân vật tôi lúc nhìn và đón đứa con khi chị phụ nữ bế và thay tã cho nó.
+ Ở đoạn trước, vợ anh thông báo đứa bé mình sinh ra là con trai.
+ Ở đoạn sau, anh kể “con gái tôi” đã thành một thiếu nữ và suy nghĩ “vợ tôi, con tôi và người đàn bà vô danh nhìn tôi từ đáy nước”.
 Như vậy, phút “chết lặng” kia đã chất chứa bao nỗi đau, tan nát trong lòng người cha khi cứ ngỡ đã cứu được con mình nhưng không phải. Cái sự nhầm lẫn kia thật xót xa biết bao. Chỉ mình anh biết đứa bé do anh cứu không phải con anh.
2.2. Cách đối diện nỗi đau của nhân vật tôi
- Từ vai người cha, nhân vật “tôi” đã tự nguyện nuôi đứa trẻ khôn lớn. Với lòng nhân từ, vị tha của người cha, nhân vật “tôi” đã không nói ra sự thật về đứa con. Đó là điều bí ẩn của làn nước, cũng chính là điều bí mật của chính anh.
-  Nhân vật “tôi” - người cha không nói ra sự thật vì muốn cho đứa bé gái được cứu tin rằng nó có một người cha thật sự, một gia đình thật, không bị mặc cảm là đứa con mồ côi, không ai biết nguồn gốc. Anh không muốn đứa trẻ phải chịu đựng nỗi đau đớn về tinh thần.
 Nhân vật tôi im lặng chịu đựng nỗi đau để đánh đổi cuộc đời bình yên của đứa con. Điều đó đã cho thấy sự bao dung, đức hi sinh vì người khác của nhân vật “tôi”. Đây là một sự “dối lừa” cao cả.
· Ý nghĩa nhan đề: Bí ẩn của làn nước cũng là bí mật của đứa bé, cũng là bí mật của chính người kể chuyện (người cha – nhân vật tôi). Nhan đề này thể hiện chủ đề của tác phẩm, gợi sự ẩn giấu nỗi niềm, thể hiện sự chịu đựng nỗi đau, hi sinh thầm lặng vì người khác.
(Căn cứ chủ đề của tác phẩm (ca ngợi lòng vị tha của con người), có thể đặt cho truyện một nhan đề khác, chẳng hạn: Trái tim người cha.)





3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV chuẩn bị khoảng 40 thẻ bìa cứng, phát cho 4 nhóm mỗi nhóm 10 thẻ. 
GV nêu yêu cầu: 
- Mỗi nhóm soạn 10 câu đố xoay quanh tác giả Nguyễn Dữ và nội dung, nghệ thuật tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương.
- Thiết kế và viết câu đố vào thẻ. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS làm việc theo nhóm, soạn câu hỏi và thiết kế thẻ đố tri thức.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV hướng dẫn HS chia 10 thẻ đố thành 02 bộ nhỏ: Mỗi bộ gồm 05 thẻ đố.
- GV tổ chức cho các nhóm bốc thăm và thi đố. 
+ Mỗi nhóm sẽ có 02 lượt thi.
+ Mỗi lượt sử dụng 01 bộ thẻ đố.
	Lượt thi đố
	Kết quả

	Nhóm 1 
	

	Nhóm 2 
	

	Nhóm 3 
	

	Nhóm 4 
	


- Các nhóm trả lời câu đố theo các bộ thẻ đố
Bước 4: Đánh giá, kết luận
GV nhận xét các câu đố và cách thiết kế các thẻ đố tri thức. 
	Bộ thẻ đố tri thức của các nhóm học sinh. 


4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Yêu cầu: 
1. Chia sẻ ý kiến: Theo em, im lặng chịu đựng nỗi đau có phải là sự lựa chọn tốt nhất cho mỗi con người không?
2. Viết đoạn văn ngắn  (khoảng 7 – 9 câu) trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của lòng vị tha trong cuộc sống.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV khích lệ, giúp đỡ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định

	1. HS chia sẻ ý kiến: Im lặng chịu đựng nỗi đau có phải là sự lựa chọn tốt nhất cho mỗi con người không?
- Việc giữ im lặng và chịu đựng nỗi đau riêng mình sẽ có ý nghĩa cao cả khi việc nói ra sẽ làm nhiều người tổn thương, đau lòng.
- Tuy nhiên, nếu cứ mãi giữ im lặng và chịu đựng nỗi đau một mình, không chia sẻ nỗi đau đó với ai thì nỗi đau đó sẽ mãi còn trong lòng, không thể nguôi ngoai.
Do đó, mỗi chúng ta hãy cân nhắc, có thể im lặng chịu đựng nỗi đau hoặc nói ra vào thời điểm thích hợp.
2. Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của lòng vị tha trong cuộc sống:
- Hình thức: Đảm bảo hình thức đoạn văn, dung lượng 7 – 9 câu; chính tả, dùng từ.
- Nội dung: Ý nghĩa của lòng vị tha trong cuộc sống:
 + Lòng vị tha giúp chúng ta chiến thắng được  lòng vị kỉ, chủ nghĩa cá nhân, từ đó hoàn thiện nhân cách mỗi ngày.
+ Lòng vị tha giúp ta sống bình an và thanh thản tâm hồn.
+ Người có lòng vị tha được mọi người yêu mến, nể trọng. 
+ Lòng vị tha của mỗi người góp phần xây dựng cộng đồng xã hội lành mạnh, giàu tình người.


 
                                                                          Ngày soạn: 14/12/2025
Tiết 61: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
CÂU ĐẶC BIỆT
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Năng lực
*Năng lực chung: NL tự chủ và tự học; NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; NL giao tiếp và hợp tác,...
*Năng lực đặc thù: 
HS nhận biết được đặc điểm và chức năng của câu đặc biệt để sử dụng một cách hiệu quả.
2. Phẩm chất
- Biết giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
- HS có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.
- Làm chủ được bản thân trong quá trình học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập 
2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần.
III.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 

	     HĐ của GV và HS
	                  Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Yêu cầu:
- Em hãy đặt một câu đơn có đủ thành phần chủ ngữ - vị ngữ.
- Em có xác định được chủ ngữ - vị ngữ của câu in đậm trong đoạn văn sau hay không?      “Trước ga Hàng Cỏ. Chặp tối. Chuyến tàu Nam vừa lên, người chen lấn đông nghịt.” không?  (Theo Tô Hoài)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
HS suy nghĩ, thực hiện yêu cầu
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định
	   Dự kiến câu trả lời của HS:
- HS đặt được câu đơn có đủ thành phần chủ ngữ, vị ngữ.
- Những câu in đậm trong đoạn văn không xác định được chủ ngữ - vị ngữ bởi đây là các câu đặc biệt.



2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
Theo dõi phần Tri thức Ngữ văn (tr 117/ SHS) và bảng nhận biết (tr 130-131/SHS).
Thảo luận cặp đôi thực hiện những yêu cầu sau:
- Nêu khái niệm , chức năng và dấu hiệu nhận biết câu đặc biệt bằng cách hoàn thành Phiếu học tập số 01 sau:
	Câu đặc biệt

	Khái niệm
	..........

	Chức năng
	

	Dấu hiệu nhận biết
	..........


- GV cho HS nêu thêm ví dụ về câu đặc biệt trong một số ngữ cảnh và nêu tác dụng.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ, thảo luận theo cặp đôi. 
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
-  Đại diện 1- 2 cặp đôi trả lời miệng, trình bày kết quả.  
- Các HS khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4. Kết luận, nhận định
 GV chuẩn hóa kiến thức.

	I. LÝ THUYẾT VỀ CÂU ĐẶC BIỆT
	Câu đặc biệt

	1. Khái niệm
	Câu đặc biệt là câu không được cấu tạo theo mô hình câu hai thành phần.

	2. Chức năng
	- Dùng để gọi – đáp
- Dùng để nhấn mạnh cảm xúc.
- Dùng để liệt kê, thông báo về sự tồn tại của sự vật, hiện tượng.
- Dùng để xác định thời gian, nơi chốn diễn ra sự việc

	3. Dấu hiệu nhận biết
	- Câu đặc biệt được cấu tạo bởi một từ hoặc một cụm từ. Trong một số ngữ cảnh cụ thể, câu đặc biệt được sử dụng để nêu bật thông tin hoặc nhấn mạnh nội dung cần biểu đạt.
- Lưu ý:  Cần phân biệt câu đặc biệt với câu sai ngữ pháp. Chỉ nên dùng câu đặc biệt trong những ngữ cảnh phù hợp.





3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

	     HĐ của GV và HS
	                  Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- Bài tập 1,2: Thảo luận theo cặp.
- Bài tập 3, 4: Thảo luận theo nhóm
+ Nhóm 1,2: Bài tập 3
+ Nhóm 3,4: Bài tập 4
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS lần lượt thực hiện các yêu cầu mà GV đã phân công.
- GV quan sát, động viên, khuyến khích.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV gọi đại diện HS/ đại diện nhóm trình bày sản phẩm.
- Các HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét và chuẩn kiến thức.
	II. THỰC HÀNH
1. Bài tập 1 (Tr 130/SHS)
	Trường hợp
	Câu đặc biệt
	Tác dụng

	a
	Rầm rầm
	Mô tả âm thanh; được lặp lại 3 lần nhằm gợi tả tiếng mưa rơi mau và nặng hạt trên mái tôn.

	b
	Bộp!
	Nhằm thông báo về hiện tượng.

	
	Hắn! Và một cuốn sách!
	Nhằm liệt kê những sự vật.

	c
	Ôi!

	Dùng để nhấn mạnh cảm xúc của người nói (Si-men)

	
	Mũi kiếm!
	Nhằm thông báo về sự tồn tại của sự vật.

	
	Si-men em!
	Dùng để gọi đáp.



2. Bài tập 2 (Tr 130/SHS)
	Trường hợp
	Câu đặc biệt
	Tác dụng của câu đặc biệt

	
	
	Bộc lộ cảm xúc
	Liệt kê, thông báo về sự tồn tại của sự vật, hiện tượng
	Xác định thời gian, nơi chốn
	Gọi - đáp

	a

	Ôi chao!
	X
	
	
	

	
	Ôi Rô-mê-ô, hỡi Rô-mê-ô!
	
	
	
	X

	b
	Choáng váng.
	
	X
	
	

	
	Và màn đêm.
	
	X
	
	

	c
	Đêm!
	
	
	X
	



3. Bài tập 3 (Tr 131/SHS): Tìm câu đặc biệt trong văn bản “Bí ẩn của làn nước” và chỉ ra tác dụng của chúng.
	Các câu đặc biệt trong VB
	Tác dụng

	Con trai... con trai mà... con trai...
	Thông báo về sự tồn tại của sự vật

	Con tôi...!; Con tôi...; Con tôi!
	Bộc lộ cảm xúc


4. Bài tập 4 (Tr 131/SHS)
- Câu rút gọn: Trời ơi, chỉ còn có năm phút.
- Câu đặc biệt: Ôi!
- Sự khác nhau giữa câu rút gọn và câu đặc biệt:
+ Câu rút gọn có thể khôi phục đầy đủ các thành phần câu: Trời ơi, chúng ta chỉ còn có năm phút.
+ Câu đặc biệt không thể khôi phục các thành phần câu.



4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
1. Chỉ ra và nêu tác dụng của các câu đặc biệt trong một đoạn trích truyện đã học.
2. Sáng tạo một đoạn hội thoại ngắn, trong đó có sử dụng câu đặc biệt.


Tôi 


Vợ


Con gái - đứa bé được cứu


Con trai bị chết


Người đàn bà vô danh 
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